
Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8

1 (7g 15') SHDC-Vân SHDC-Phương SHDC-Vinh SHDC-Thảo SHDC-Tran SHDC-Hồng SHDC-Huyền SHDC-Dương

2  (8g 00') SHCN-Vân SHCN-Phương SHCN-Vinh SHCN-Thảo SHCN-Tran SHCN-Hồng SHCN-Huyền SHCN-Dương

3  (9g 10') Anh-T.Trang Văn-Phương TD-Khởi Văn-Hương Sinh -Mai Tin -Thương Toán-P.Đức Toán-Tiến

4  (10h 00') Sinh -Mai Văn-Phương TD-Khởi Văn-Hương C.nghệ-Vân Tin -Thương Toán-P.Đức Sinh -Truyền

5  (10g 50')

1  (12h 30')
Anh TC-

T.Trang
Văn PĐ-Phương C.nghệ-Vân Đọc sách-Thanh  Anh PĐ-Thảo

2  (13g 15')
Anh TC-

T.Trang
C.nghệ-Vân Toán PĐ-P.Đức Toán PĐ-Tiến

Đọc sách-

Thanh
3  (14g 25') NGLL CN-Vân NGLL CN-Phương

NGLL CN-

Vinh
NGLL CN-Thảo NGLL CN-Tran

4  (15g 10')

5  (16g 00)

1 (7g 15') Văn TC-G.Mai Anh-Thảo Văn-Phương M.thuật-L.Thủy Nhạc-Loan TD-Khởi C.nghệ-Vân Văn TC-Dương

2  (8g 00') Nhạc-Loan Anh-Thảo Văn-Phương Văn-Hương M.thuật-L.Thủy TD-Khởi Văn TC-G.Mai C.nghệ-Vân

3  (9g 10') Văn-Huyền Văn-Phương Anh-Thảo Văn-Hương Văn-Đức C.nghệ-Vân TD-Khởi Văn-Dương

4  (10h 00') Văn-Huyền Văn-Phương C.nghệ-Vân Anh-Thảo Văn-Đức M.thuật-L.Thủy TD-Khởi Văn-Dương

5  (10g 50')

1  (12h 30') Văn PĐ-Hương  Anh PĐ-Hảo
Đọc sách-

Thanh
2  (13g 15') Văn TC-Hương Sinh -Truyền  Anh PĐ-Hảo

3  (14g 25') Sinh -Truyền Văn PĐ-Huyền
Văn PĐ-

Dương
4  (15g 10')

5  (16g 00)

1 (7g 15') M.thuật-L.Thủy TD-Quang Anh-Thảo TD-Khởi  Sử-Vinh Toán-Hồng Sinh -Truyền C.nghệ-Vân

2  (8g 00') C.nghệ-Vân TD-Quang Anh-Thảo TD-Khởi GDCD-Nguyệt Toán-Hồng Anh-Hảo
M.thuật-

L.Thủy
3  (9g 10') TD-Quang Tin -Luật  Sử-Vinh Toán-Tiến Anh-Thảo Anh-Hảo Địa -Cương TD-Khởi

4  (10h 00') TD-Quang Tin -Luật Địa -Cương Toán-Tiến Anh-Thảo C.nghệ-Vân  Sử-Vinh TD-Khởi

5  (10g 50')

1  (12h 30') Toán PĐ-Hồng Địa -Cương  Anh PĐ-Thảo C.nghệ-Vân Toán PĐ-Tran Sinh -Truyền  Anh PĐ-Hảo Toán PĐ-Tiến

2  (13g 15') Tin -Luật GDCD-Nguyệt Sinh -Mai  Anh PĐ-Thảo Toán PĐ-Tran  Anh PĐ-Hảo M.thuật-L.Thủy Toán PĐ-Tiến

3  (14g 25') Tin -Luật Toán PĐ-Tran M.thuật-L.Thủy  Anh PĐ-Thảo C.nghệ-Vân  Anh PĐ-Hảo GDCD-Nguyệt Sinh -Truyền

4  (15g 10')

5  (16g 00)
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1 (7g 15') Toán-Hồng Nhạc-Loan Tin -Luật Sinh -Mai TD-Khởi Văn-Hương Văn-Huyền Anh-Hảo

2  (8g 00') Toán-Hồng Vật lí-Xương Tin -Luật Nhạc-Loan TD-Khởi Văn-Hương Văn-Huyền Anh-Hảo

3  (9g 10') Anh-T.Trang Sinh -Mai
Văn TC-

Phương
Tin -Luật Địa -Cương Anh-Hảo Tin -Thương Văn-Dương

4  (10h 00') Anh-T.Trang Văn TC-Phương Vật lí-Xương Tin -Luật Sinh -Mai Anh-Hảo Tin -Thương Văn-Dương

5  (10g 50')

1  (12h 30') Toán PĐ-Hồng Đọc sách-Thanh  Anh PĐ-Thảo Toán-Tiến Văn TC-Dương

2  (13g 15') Đọc sách-Thanh  Anh PĐ-Thảo
Văn PĐ-

Phương
Toán-Tiến Văn PĐ-Đức

3  (14g 25')
Anh TC-

T.Trang
 Anh PĐ-Thảo

Đọc sách-

Thanh
Văn TC-Hương Văn PĐ-Đức

4  (15g 10')

5  (16g 00)

1 (7g 15')  Sử-Vinh C.nghệ-Vân GDCD-Nguyệt Địa -Cương Toán-Tran Toán-Hồng Văn-Huyền Vật lí-Xương

2  (8g 00') Địa -Cương M.thuật-L.Thủy Toán-P.Đức C.nghệ-Vân Toán-Tran Toán-Hồng Văn-Huyền Nhạc-Loan

3  (9g 10') Văn-Huyền Toán-Tran Toán-P.Đức GDCD-Nguyệt Văn-Đức Nhạc-Loan Vật lí-Xương Toán-Tiến

4  (10h 00') Văn-Huyền Toán-Tran Nhạc-Loan  Sử-Vinh Văn-Đức Địa -Cương C.nghệ-Vân Toán-Tiến

5  (10g 50')

1  (12h 30') Anh TC-  Sử-Vinh Đọc sách- Địa -Cương
2  (13g 15') Văn PĐ-Huyền Đọc sách- Nhạc-Loan Văn PĐ-
3  (14g 25') C.nghệ-Vân NGLL CN- NGLL CN- NGLL CN-
4  (15g 10')

5  (16g 00)

1 (7g 15') Toán-Hồng Toán-Tran Toán-P.Đức Vật lí-Xương Anh-Thảo Văn-Hương Anh-Hảo Tin -Thương

2  (8g 00') Toán-Hồng Toán-Tran Toán-P.Đức Anh-Thảo Vật lí-Xương Văn-Hương Anh-Hảo Tin -Thương

3  (9g 10') Vật lí-Xương Sinh -Mai Văn-Phương Anh-Thảo Toán-Tran
GDCD-

Nguyệt
Toán-P.Đức Anh-Hảo

4  (10h 00') GDCD-Nguyệt Anh-Thảo Văn-Phương Sinh -Mai Toán-Tran Vật lí-Xương Toán-P.Đức Toán-Tiến

5  (10g 50')

1  (12h 30') Sinh -Mai Toán PĐ-Tran Toán PĐ-P.Đức Văn PĐ-Hương Tin -Luật Toán PĐ- Văn PĐ-  Anh PĐ-Hảo

2  (13g 15') Văn PĐ-Huyền Văn PĐ-Phương Sinh -Mai Văn PĐ-Hương Tin -Luật Toán PĐ- Toán PĐ-  Sử-Vinh

3  (14g 25') Anh TC-  Sử-Vinh Văn PĐ- Toán PĐ-Tiến  Anh PĐ-Thảo Văn PĐ- Toán PĐ- GDCD-

4  (15g 10')

5  (16g 00)
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6A9

SHDC-Đức

SHCN-Đức

Sinh -Truyền

Toán-Tiến

Văn-Đức

Văn-Đức

Anh-Hảo

Anh-Hảo

Sinh -Truyền
Đọc sách-

Thanh
 Anh PĐ-Hảo

GDCD-

Nguyệt
Nhạc-Loan

Tin -Thương

Tin -Thương

M.thuật-

L.Thủy
C.nghệ-Vân

Toán PĐ-Tiến



Toán-Tiến
Văn TC-

Dương
TD-Khởi

TD-Khởi

Văn-Đức

Văn-Đức

C.nghệ-Vân

Vật lí-Xương

Văn PĐ-Đức
Địa -Cương
NGLL CN-

Toán-Tiến

Toán-Tiến

 Sử-Vinh

Anh-Hảo

Toán PĐ-Tiến

Văn PĐ-Đức

 Anh PĐ-Hảo

T. ĐỨC

ĐT:0982992932


